
TT Tên sản phẩm ĐV Giá (vnđ)

1 Bệt VI77 (PK tay gat, nắp nhựa) Bộ 1.238.700

2 Bệt VI77 (PK tay gat, nắp nhựa)+ chậu VTL2,VTL3,VTL3N Bộ 1.547.740

3 Bệt VI5, VI44 (PK tay gat, nắp nhựa) Bộ 1.217.100

4 Bệt VI5, VI44 (PK tay gat, nắp nhựa)+ chậu VTL2,VTL3,VTL3N Bộ 1.526.210

1 Bệt  VI28(PK 1 nút nhấn siêu nhe, nắp nhựa) Bộ 1.393.700

2 Bệt VI66 (PK 2 nút nhấn, nắp nhựa) Bộ 1.553.130

3 Bệt  VI66 (PK 2 nút nhấn, nắp nhựa)+ chậu VTL2,VTL3 Bộ 1.862.450

4 Bệt EU5, VT18M,VT34(PK 2 nút nhân , nắp nhựa) Bộ 1.517.100

5 Bệt EU5, VT18M,VT34(PK 2 nút nhân, nắp nhựa)+ VTL2.VTL3 Bộ 1.826.420

6 Bệt VT34 (PK 2 nút nhấn; nắp rơi êm) Bộ 1.752.740

7 Bệt VI88 (PK 2 nút nhấn, nắp rơi êm) Bộ 1.776.260

8 Bệt BTE (PK 1 nút nhấn, nắp bệt TE) Bộ 1.511.550

1 VI107(PK 2 nhấn, chống dính, nắp rơi tự do, gioẵng JB1) Bộ 2.197.470

2 Bệt AR5(PK 2 nhấn, chống dính, nắp rơi tự do, gioẵng JB1) Bộ 2.668.990

3 Bệt V02.3 (PK 2 nhấn, nắp rơi êm) Bộ 2.305.400

1 Bệt VI38 (PK 2N, nắp bán tự động) Bộ 5.195.900

2 Bệt VI 38 (PK 2N, nắp rơi êm) Bộ 3.202.900

3 Bệt VI35 (PK 2N, nắp bán tự động) Bộ 5.845.400

4 Bệt VI35 (PK 2N, nắp rơi êm) Bộ 3.873.400

5 Bệt VI37 (PK2N, nắp rơi êm) Bộ 3.322.000

6 Bệt V45 (PK2N, nắp rơi êm) Bộ 3.319.000

7 Bệt VI39 (PK2N, nắp rơi êm) Bộ 3.478.500

8 Bệt VI41, V43 (PK2N, nắp rơi êm) Bộ 3.698.700

9 Bệt VI42 (PK2N, nắp rơi êm) Bộ 3.713.700

10 Bệt SL5, BL5 (PK2 nút nhấn, Chống dính nắp rơi êm) Bộ 2.797.600

11 C109 (Bệt két liền, PK315, nắp rơi êm) Bộ 2.877.700

12 Bệt C0504, V40 (Bệt liền két, PK315,nắp rơi êm) Bộ 3.043.400

13 Bệt V40 (Bệt liền két, PK315,nắp rơi êm) Bộ 3.028.400

14 Bệt B767 (PK đồng bộ, chống dính) Bộ 3.155.600

1 Chậu VTL2, VTL3N, VN9, VTL3, VI1T(gá GC1) Cái 309.320

2 Chậu góc, chậu trẻ em Cái 272.360

3 Chậu + chân VI5(Chân chậu treo tường, gá GCl) Cái 743.200

4 Chậu bàn âm CA1 (giá đỡ) Cái 796.000
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SẢN PHẨM BỆT TAY GẠT

SẢN PHẨM BỆT NHÚT NHẤN

SẢN PHẨM BỆT CAO CẤP

Sản phẩm bệt két rời

Sản phẩm bệt két liền

CHẬU RỬA



5 Chậu bàn dương CDI, CD2, Chậu bàn âm CA2(giá đỡ) Cái 647.500

6 Chậu VI2, VI3, V025, VI3N, V025N Cái 562.900

7 Chậu V02.3 + chân V02.3L Bộ 699.400

8 Chậu + chân VTL4 Bộ 1.031.400

9 Chậu HL4-600 + chân HL4-600 Cái 940.580

10 Chậu VU6. VU6M Cái 882.450

11 Chậu VU7, VU7M Cái 949.110

12 chậu VU9, VU9M Cái 1.014.860

1 Tiểu nam TT1, TT3,TT7 (núm cao su) Cái 331.900

2 Tiểu nam T1 ( Vòi, ống xả, cụm gioẵng JT 1, gá GC 1) Cái 1.329.900

3 Tiểu nam TV5, TT5 (Cụm gioẵng JT 1,núm cao su, gá GC1) Cái 915.500

4 Tiểu nam TD4(PK đồng bộ, cụm gioẵn JT l ,cảm ứng) Cái 7.500.400

5 Tiểu nữ VB3,VBS,VB7 Cái 749.200

6 Tiểu nam T9 (Nano cụm gioăng JT1) Cái 1.414.500

1 Chân chậu V1T, TE, V15, V02.3LD, V02.3, Cái 333.080

2 Chân chậu V02.7, VTL4, HL4-600 Cái 500.610

3 Chân chậu VI2, VI2N, VI3, VI3N, V02.5, V02.3L Cái 447.390

1 Xí xổm ST8, ST8M Cái 365.990

2 Két treo VI15 ( phụ kiện tay gạt) Cái 598.500

3 SPK 01 (Phụ kiện phòng tắm 8 chi tiết ) Bộ 500.400

4 IPK01 (PK inox) Bộ 468.200

7 Bộ cảm ứng tiểu (dùng cho các loại tiểu) Bộ 2.078.680

8 Cụm gioẵng xả bệt JB 1 Bộ 125.400

9 Cụm gioẵng xả bệt JT 1 Bộ 205.480

10 Gá chậu, tiểu treo GC 1 Bộ 33.240

11 Gương tắm 01 (450x600x5) Bộ 229.600

12 Gương tắm 02 (500x700x5) Bộ 289.300

GOOS hướng tới giảm cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi 

luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

TIỂU NAM, TIỂU NỮ

CHÂN CHẬU

SẢN PHẨM KHÁC

Chú ý:

- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

- Đơn giá trên áp dụng cho sản phẩm màu trắng.

- Màu xanh cốm, Hồng, Xanh nhạt, Ngà: Chậu + 15.000/cái, Bệt + 30.000/bộ

- Mầu xanh đậm, mận, đen: Chậu + 100.000/cái, Bệt + 200.000/bộ



STT Tên sản phẩm Mã hàng Đơn giá

1 Vòi chậu tự hoà trộn 1 lỗ VG.101 731.000

2 Vòi chậu tự hoà trộn 1 lỗ VG.102 791.700

3 Vòi chậu tự hoà trộn 1 lỗ VG.104 697.300

4 Vòi chậu 1 lỗ, 1 đường nước VG.106 535.100

5 Vòi chậu 1 đường lạnh VG.107 569.500

6 Vòi chậu tự hoà trộn 3 lỗ VG.301 982.200

7 Vòi chậu tự hoà trộn 3 lỗ VG.302 1.002.100

8 Vòi chậu tự hoà trộn 3 lỗ VG.304 857.100

9 Vòi chậu tự hoà trộn 3 lỗ Trắng, Hồng, Cốm VG.301 P,H,C 1.053.200

1 Sen tắm có vòi tự hoà trộn với giá treo VG.501 1.411.100

2 Sen tắm (Trắng, Hồng, Cốm) VG.501P, H, C 1.486.300

3 Sen tắm có vòi tự hoà trộn với giá treo VG.502 1.428.300

4 Sen tắm có vòi tự hoà trộn với giá treo VG.504 1.169.000

5 Sen tắm 1 đường lạnh VG.508 507.800

6 Sen bồn VG.509 1.478.200

7 Vòi tiểu nữ VG700 887.800

8 Vòi rửa bát gắn tường VG.701 1.016.600

9 Vòi rửa bát gắn chậu VG.704 820.700

10 Vòi rửa bát 1 đường nước - gắn chậu VG.707 519.600

11 Vòi rửa bát 1 đường nước - gắn tường VG.708 503.400

12 Siphon thanh giật thẳng VG.SP1 630.200

13 Siphon lật 1 VG.SP3 544.200

14 Siphon lật 2 VG SP4 434.300

15 Xịt phòng tắm VG-XP 132.500

16 Vòi chậu cây nóng lạnh VG32 1.086.400

17 Sen cây VG42 8.688.100

18 Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG168 868.900

19 Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh VG368 1.128.200

20 Sen tắm nóng lạnh VG568 1.526.400

21 Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VF-111 1.122.800

22 Sen tắm nóng lạnh VF-511 2.021.400

23 Van ấn tiểu nam 622.100

24 Xi phông tiểu TT1, TT3, TT7 35.400

25 Bộ xả nước tiểu treo không mặt bích 458.900

26 Bộ giá đỡ gương 193.200

VÒI CHẬU VIGLACERA

SEN VÒI VIGLACERA

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM SEN VÒI VIGLACERA

(Áp dụng từ tháng 23/09/2011)

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 

GOOS Co., Ltd

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội

ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn



GOOS hướng tới giảm cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

Chú ý:

- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

- Bộ vòi chậu gồm các chi tiết sau: Thân vòi + dây cấp và không bao gồm siphon.

- Bộ sen vòi gồm các chi tiết sau: Thân sen + chân sen + dây sen + bát sen + móc treo.

- Thời hạn bảo hành: 03 năm đối với Catridge và thân.


	SỨ VỆ SINH VIGLACERA
	SEN VÒI VIGLACERA

